
STT Môn thi Phòng thi MSSV Nội dung vi phạm/sự cố

1 Máy và thiết bị thực phẩm Online 020 3005180160 Lê Hiếu Phương Trinh Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

2 Máy và thiết bị thực phẩm Online 020 3005170141 NGUYỄN THỊ THANH TÚ Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

3 Máy và thiết bị thực phẩm Online 018 2022190297 Lý Trung Toàn Vắng thi, không giấy cam kết

4 Máy và thiết bị thực phẩm Online 018 3005180309 Nguyễn Tích Thiện Vắng thi, không giấy cam kết

5 Máy và thiết bị thực phẩm Online 018 2022190298 Võ Thanh Toàn Vắng thi, không giấy cam kết

6 Máy và thiết bị thực phẩm Online 018 3005175048 VŨ TÔN Vắng thi, không giấy cam kết

7 Máy và thiết bị thực phẩm Online 015 3005170020 Đoàn Nhân Lễ Vắng thi, không giấy cam kết

8 Máy và thiết bị thực phẩm Online 015 2022170045 Lê Quốc Huy Vắng thi

9 Nghiên cứu người tiêu dùng Online 014 2005180289 Nguyễn Mỹ Đông Hà Không nộp cam kết, không đến dự thi.

10 Hóa sinh học thực phẩm Online 017 2022170238 Dương Thanh Long Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

11 Hóa sinh học thực phẩm Online 017 2022208692 Nguyễn Thị Thảo Ngân Vắng thi

12 Hóa sinh học thực phẩm Online 016 2005200569 Vũ Trọng Khánh Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

13 Hóa sinh học thực phẩm Online 016 2022202018 Tạ Văn Kiệt Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

14 Hóa sinh học thực phẩm Online 016 2022208708 Phạm Thị Thanh Kim Huệ Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

15 Hóa sinh học thực phẩm Online 016 2005181094 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Vắng thi

16 Hóa sinh học thực phẩm Online 018 2022208754 Cổ Thị Quỳnh Như Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

17 Hóa sinh học thực phẩm Online 014 2022202002 Huỳnh Hữu Bằng Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

18 Hóa sinh học thực phẩm Online 014 2022202008 Lại Thị Trúc Đào Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

19 Hóa sinh học thực phẩm Online 014 2022200105 Trần Tiểu Bảo Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

20 Hóa sinh học thực phẩm Online 014 2022202004 Phạm Quốc Bình Vắng thi

21 Hóa sinh học thực phẩm Online 021 2022200403 Đặng Minh Thiện Vắng thi

22 Hóa sinh học thực phẩm Online 022 2005200564 NGUYỄN THÁI MINH TÚ Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

23 Hóa sinh học thực phẩm Online 022 2022200072 BÙI QUỐC TUẤN Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

24 Hóa sinh học thực phẩm Online 022 2022202039 LA THỤC TRINH Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

25 Hóa sinh học thực phẩm Online 022 2022203009 LÊ THANH TÚ Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

26 Hóa sinh học thực phẩm Online 022 2022208763 NGUYỄN QUỐC TOÀN Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

27 Hóa sinh học thực phẩm Online 023 20222022046 Nguyễn Ngọc Phương Yến Chưa nộp giấy cam kết, không tham gia thi

28 Hóa sinh học thực phẩm Online 020 2022200336 Nguyễn Trọng Phúc Chưa nộp giấy cam kết, vắng thi

29 Độc tố học thực phẩm Online 020 2005190411 Lê Thị Thảo Nguyên Vắng thi

30 Độc tố học thực phẩm Online 021 2022160094 Nguyễn Võ Thành Quốc Vắng thi

31 Độc tố học thực phẩm Online 016 2005180363 Cao Tấn Khôi Vắng thi

32 Độc tố học thực phẩm Online 016 2005181094 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Vắng thi

33 Độc tố học thực phẩm Online 016 2205200011 Phạm Lê Thanh Hiếu Vắng thi

34 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 018 2005160152 Nguyễn Hoàng Nhật Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

35 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 018 2005160152 Nguyễn Hoàng Nhật Chưa nộp GCK, không dự thi
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36 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 014 300518358 Nguyễn Nam Anh Vắng thi

37 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 014 2028190013 Pham Phú Cường Vắng thi

38 Phân tích vi sinh thực phẩm online 021 2022190298 Võ Thanh Toàn Vắng thi

39 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 016 2005180703 Thuận Quốc Khánh Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

40 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 017 2028170238 Nguyễn Xuân Thiên Ly Chưa nộp GCK, không dự thi

41 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 017 2028191116 Lê Thị Bích Ngọc Chưa nộp GCK, không dự thi

42 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 017 2005150127 Ngô Quốc Minh
Có vào phòng thi, điểm danh không có mặt, không bật 

camera, không nộp bài trên MS Teams và Email.

43 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 020 2022190513 Hứa Hiền Quang Vắng thi

44 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 020 3005181530 Phí Đức Tài Vắng thi

45 Phân tích vi sinh thực phẩm Online 020 2008192119 Trương Hoàng Sơn Vắng thi

46
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 020 2005181094 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Không nộp bản cam kết, vắng thi

47
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 020 2005180703 Thuận Quốc Khánh Không nộp bản cam kết, vắng thi

48
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 034 2028190040 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Vắng Thi

49
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online  035 2005181320 Nguyễn Thị Trang Vắng Thi

50
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online  035 2028180045 Nguyễn Thị Kiều Trang Không nộp bản cam kết, vắng thi

51
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 015 2005190874 Lạc Thành Đăng Không nộp bản cam kết, vắng thi

52
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 015 2028170212 Ngô Thị Hồng Đào Không nộp bản cam kết, vắng thi

53
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 015 2005180396 Nguyễn Thị Thùy Dung Không nộp bản cam kết, vắng thi

54
Đảm bảo chất lượng và luật thực 

phẩm
Online 016 2005191063 Trần Thị Thi Hạ Không nộp bản cam kết, vắng thi

55
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 016 2022180672 Phan Thị Dung Vắng thi

56
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 018 2022170412 Vũ Phạm Phúc Hậu Vắng thi

57
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 018 2005170056 Lê Mỹ Hoa Vắng thi

58
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 025 2005160152 Nguyễn Hoàng Nhật Vắng thi



59
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 025 2028160102 Phạm Thị Phương Nhi Vắng thi

60
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 023 2005181154 Trần Thị Huyền My Không nộp giấy cam kết; vắng thi

61
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 017 202218076 Huỳnh Hồng Hạnh Vắng thi

62
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 017 2034190017 Nguyễn Trọng Hảo Vắng thi

63
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 032 2034190303 Trương Minh Tâm Vắng thi

64
Quản lý chuỗi cung ứng và truy 

nguyên nguồn gốc thực phẩm
Online 033 2034190057 Phạm Duy Tân Vắng thi

65 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 022 2005180703 Thuận Quốc Khánh Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

66 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 060 2005190717 Nguyễn Thị Thùy Trang Vắng, không có cam kết

67 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 034 2005191217 Võ Hoàng Phúc Vắng thi

68 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 031 2005190384 Võ Hùng Nghĩa Vắng, không có cam kết

69 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 031 2005190418 Nguyễn Hoài Nguyên Vắng, không có cam kết

70 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 016 2005180396 Nguyễn Thị Thùy Dung Vắng, không có cam kết

71 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 021 2005191104 Phạm Thị Ngọc Hương Vắng, không có cam kết

72 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 021 2005190232 Võ Toàn Hiếu Kha
Không gửi được trên MS Teams và 

email, không có minh chứng.

73 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 040 2005190690 Vũ Thu Trà
Chưa nộp cam kết, không cho vào 

thi

74 Kỹ thuật thực phẩm 3 Online 040 2005170185 Phạm Thanh Toàn Vắng, không có cam kết

76 Công nghệ sau thu hoạch Online 016 2005170329 Lê Minh Đức Vắng thi, chưa nộp cam kết.

77 Công nghệ sau thu hoạch Online 016 2005190874 Lạc Thành Đăng Vắng thi, chưa nộp cam kết.

78 Công nghệ sau thu hoạch Online 036 2005190418 Nguyễn Hoài Nguyên Vắng thi, chưa nộp cam kết.

79 Công nghệ sau thu hoạch Online 036 2005160152 Nguyễn Hoàng Nhật Vắng thi, chưa nộp cam kết.

80 Công nghệ sau thu hoạch Onlinne 020 2005190421 Phạm Nguyễn Thái Nguyên Vắng thi, chưa nộp cam kết.

81 Công nghệ sau thu hoạch Onlinne 020 2005190024 Đặng Vinh Hiển Vắng thi, chưa nộp cam kết.

82 Công nghệ sau thu hoạch Online 017 2005180396 Nguyễn Thị Thùy Dung Vắng thi

83 Công nghệ sau thu hoạch Online 025 2005191158 Đặng Quốc Mạnh Vắng thi, chưa nộp cam kết.

84 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 060 2034190304 Nguyễn Phạm Phương Thùy Vắng thi, không nộp giấy cam kết

85 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 061 2005190690 Vũ Thu Trà Vắng thi, không nộp giấy cam kết

86 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 039 3005180309 Nguyễn Tích Thiện Vắng thi, không nộp giấy cam kết

87 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 016 2005190874 Lạc Thành Đăng Vắng thi, không nộp giấy cam kết

88 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 014 3005181358 Nguyễn Nam Anh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

89 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 036 2028170079 Hoàng Thị Kim Phượng Vắng thi, không nộp giấy cam kết



90 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 062 2028180045 Nguyễn Thị Kiều Trang Vắng thi, không nộp giấy cam kết

91 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 062 2005190717 Nguyễn Thị Thùy Trang Vắng thi

92 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 063 2022190146 Phan Thị Phương Trinh Vắng thi

93 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 066 2022190314 Nguyễn Trần Lan Vy Vắng thi

94 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 017 2005180396 Nguyễn Thị Thùy Dung Vắng thi

95 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 017 2022180672 Phan Thị Dung Vắng thi

96 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 017 3005180290 Đỗ Thị Biên Hòa Vắng thi, không nộp giấy cam kết

97 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 017 2005181094 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Vắng thi, không nộp giấy cam kết

98 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 017 2005191104 Phạm Thị Ngọc Hương Vắng thi, không nộp giấy cam kết

99 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 018 2005191063 Trần Thị Thi Hạ Vắng thi, không nộp giấy cam kết

100 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 020 2022170412 VŨ PHẠM PHÚC Hậu Vắng thi

101 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 020 2005190024 Đặng Vinh Hiếu Vắng thi

102 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 037 3005181530 Phí Đức Tài Vắng thi

103 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 037 2005190573 Nguyễn Trọng Tài Vắng thi

104 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 025 2028170238 NGUYỄN XUÂN THIÊN LY Vắng thi

105 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 025 2005191158 Đặng Quốc Mạnh Vắng thi

106 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 022 2034190302 Nguyễn Quốc Huy Vắng thi

107 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 022 2005180703 Thuận Quốc Khánh Vắng thi

108 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 022 3005170578 Đoàn Nguyễn Thị Mỹ Huyền Vắng thi

109 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 032 2005190384 Võ Hùng Nghĩa vắng thi

110 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 032 2008160095 Đỗ Hiền Thảo Nguyên Vắng thi

111 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 032 2005190418 Nguyễn Hoài Thảo Nguyên Vắng thi

112 Công nghệ chế biến thực phẩm Online 061 3005181963 Nguyễn Thanh Toàn Vắng thi, không nộp giấy cam kết

113 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 030 2030200594 TRẦN NGUYỄN TRÀ My Chưa nộp cam kết, không cho vào thi

114 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 030 2030200278 ĐỖNG THỊ NHƯ MỴ Vắng thi

115 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 030 2030202066 DƯƠNG THỊ TƯỜNG MỴ Vắng thi

116 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 038 2030200609 Phan Thanh  Tài Vắng thi

117 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 038 2030200285 Hồ Quốc Thái Vắng thi

118 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 021 2028204546 Nguyễn Thị Huệ Vắng thi, không nộp giấy cam kết

119 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 040 2030200361 Trần Hoàng Thịnh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

120 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 040 2030200650 Nguyễn Thị Kim Thoa Vắng thi, không nộp giấy cam kết

121 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 040 2030200132 Hàng Thị Cẩm Thu Vắng thi, không nộp giấy cam kết

122 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 040 2030200800 Bùi Minh Thư Vắng thi

123 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 066 2030209542 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Vắng thi

124 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 066 2030200539 Nguyễn Tú Uyên Vắng thi

125 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2030200204 Lê Thị Huỳnh Như Vắng thi

126 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2030200548 Nguyễn Thị Bích Như Vắng thi

127 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2030190198 Phạm Thị Yến Nhi Vắng thi



128 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2030202086 Phạm Trần Phương Nhi Vắng thi

129 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2030200603 Thái Thị Cẩm Như Vắng thi

130 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 039 2030190259 Nguyễn Thị Thu Thảo Vắng thi

131 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 014 2030190758 Võ Mỹ An Vắng thi, không nộp giấy cam kết

132 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 014 2030190008 Đinh Lê Quỳnh Anh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

133 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 017 2030200403 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG Vắng thi, không nộp giấy cam kết

134 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2030200127 NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO Vắng thi

135 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2030200212 HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH Vắng thi

136 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2030200151 PHAN NGỌC BÔNG Vắng thi

137 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2006190133 Lê Hải Đăng Vắng thi

138 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2030202008 PHẠM PHƯỚC ĐÀNH Vắng thi

139 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 035 2030200755 Ngô Mai Hoàng Oanh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

140 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 025 2028170238 Nguyễn Xuân Thiên Ly Vắng thi, không nộp giấy cam kết

141 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 036 2005191217 Võ Hoàng Phúc Vắng thi, không nộp giấy cam kết

142 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 064 2030200159 Nguyễn Danh Tú Trinh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

143 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 064 2030200315 Nguyễn Ngọc Hoàng Trinh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

144 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 064 2005190728 Trần Thị Thùy Trang Vắng thi, không nộp giấy cam kết

145 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 037 2030200705 Phạm Thị Quỳnh Vắng thi, không nộp giấy cam kết

146 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 020 2030200263 Trần Thị Ngọc Hiền Vắng thi, không nộp giấy cam kết

147 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 020 2030200263 Nguyễn Thị Thu Hằng Vắng thi, không nộp giấy cam kết

148 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 068 2030200072 Trần Đặng Thúy Vy Vắng thi

149 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 068 2030202144 Nguyễn Thị Hồng Xiêm Vắng thi

150 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 065 2030202124 PHAN THỊ THANH Trúc Vắng thi

151 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 065 2030200358 BÙI VIỆT Trung Vắng thi

152 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 7 Online 065 2005200564 NGUYỄN THÁI MINH Tú Vắng thi

153 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 063 2030190317 Họàng Thị Kiều Trang Vắng thi

154 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 063 2005190717 Nguyễn Thị Thùy Trang Vắng thi

155 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 068 2030190377 Võ Tấn Yên
Vắng thi, không nộp giấy 

cam kết

156 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 040 2028200050 TRẦN PHƯƠNG THẢO Vắng thi

157 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 030 2005191158 Đặng Quốc Mạnh Vắng thi

158 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 030 2030190462 Phạm Quang Mạnh Vắng thi

159 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 032 2034190057 Phạm Duy Tân Vắng thi

160 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 065 2030190330 Phạm Thị Mộng Trúc Vắng thi, không nộp cam kết

161 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 015 2030190733 Trần Thị Vân Anh Vắng thi, không nộp cam kết

162 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 015 2030190755 Trần Bội Bội Vắng thi, không nộp cam kết

163 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 015 2006190201 Tô Hoàng Gia Bảo Vắng thi, không nộp cam kết

164 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 038 2030190499 Trần Thái Sơn Vắng thi



165 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 017 2030190036 Hà Lê Huỳnh Đức Vắng thi, không nộp cam kết

166 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 017 2030190710 Nguyễn Phú Đức Vắng thi, không nộp cam kết

167 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 017 2005180396 Nguyễn Thị Thùy Dung Vắng thi, không nộp cam kết

168 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 016 2005190874 Lạc Thành Đăng Vắng thi

169 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 020 2030200351 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Vắng thi, không nộp cam kết

170 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 020 2030190069 Phạm Thị Ngọc Hân Vắng thi, không nộp cam kết

171 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 020 2030190073 Phan Thị Ngọc Hân Vắng thi, không nộp cam kết

172 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 020 2005191063 Trần Thị Thi Hạ Vắng thi, không nộp cam kết

173 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 025 2030190457 Trần Ngọc Linh Chưa nộp cam kết

174 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 021 2005190024 Đặng Vinh Hiển Vắng thi, không nộp cam kết

175 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tiết 13 Online 037 2030190223 Nguyễn Thị Mai Phương Vắng thi, không nộp cam kết

176 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 035 2022180145 Vũ Nguyễn Phương Nhi Vắng thi

177 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 030 2005200053 Hồ Tuyết Nga Vắng thi, không có giấy cam kết

178 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 030 2028202016 Lê Hồng Ngân Vắng thi, không có giấy cam kết

179 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 018 2005201070 Nguyễn Ngọc Mộng Giao Vắng thi, không có giấy cam kết

180 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 018 2005200608 Dương Gia Hân Vắng thi, không có giấy cam kết

181 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 018 2005208168 Huỳnh Bảo Hân Vắng thi, không có giấy cam kết

182 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 037 2005200610 TRỊNH NGUYỄN NHẬT TÂN Vắng thi, không có giấy cam kết

183 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 037 2028209088 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Vắng thi, không có giấy cam kết

184 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 022 2005200569 Vũ Trọng Khánh Vắng thi, không có giấy cam kết

185 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 022 2005181094 Nuyễn Hoàng Quốc Huy Vắng thi, không có giấy cam kết

186 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 020 2022170412 VŨ PHẠM PHÚC HẬU Vắng thi, không có giấy cam kết

187 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 020 2005200097 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Vắng thi, không có giấy cam kết

188 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 014 2005200152 Phạm Thị Nhân Ái Vắng thi, không có giấy cam kết

189 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 014 2028209074 Nguyễn Đình Anh Vắng thi, không có giấy cam kết

190 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 061 2022202039 LA THỤC TRINH Vắng thi

191 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 061 2005202170 Lê Thị Bảo Trân Vắng thi

192 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 061 2005201365 Nguyễn Thiên Trang Vắng thi

193 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 034 2028209042 Lê Phi Phượng Vắng thi, không có giấy cam kết

194 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 034 2005202110 Nguyễn Minh Phúc Vắng thi, không có giấy cam kết

195 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 017 2005200281 Hồ Ngọc Duy Vắng thi

196 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 017 2005200297 Ngô Thị Thúy Duy Vắng thi

197 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 021 2005202041 Trần Trung Hoàng Vắng thi

198 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 038 2005200842 Trần Thị Mộng Thảo Vắng thi

199 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 038 2028200063 Bùi Văn Thể Vắng thi

200 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 038 2005208602 Phạm Ngọc Hạ Thi Vắng thi

201 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 035 2028200102 Nguyễn Thị Út  Quyên Vắng thi, không có giấy cam kết

202 Hóa học thực phẩm - Tiết 2 Online 035 2005200191 Trần Thị Tố Quyên Vắng thi, không có giấy cam kết



203 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2022202002 Huỳnh Hữu Bằng Vắng thi

204 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2022200105 Trần Tiểu Bảo Vắng thi

205 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 015 2028204577 Vũ Quốc Bảo Vắng thi

206 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 016 2022202009 Trần Hải Tiến Đạt Vắng thi

207 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 016 2022202008 Lại Thị Trúc Đào Vắng thi, không có giấy cam kết

208 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 014 2005208528 Dương Hoàng Tuấn Anh Vắng thi, không có giấy cam kết

209 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 014 2005200832 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Vắng thi, không có giấy cam kết

210 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 032 2005202102 Võ Anh Tuyết Nhi Vắng thi

211 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 032 2022208754 Cố Thị Quỳnh Như Vắng thi

212 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 032 2005201140 Nguyễn Thúy Hồng Như Vắng thi

213 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 021 2022208708
PHẠM THỊ THANH 

KIM
HUỆ Vắng thi, không có giấy cam kết

214 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 021 2028200098 ĐÀO PHÚ HƯNG Vắng thi, không có giấy cam kết

215 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 037 2022200403 Đặng Minh Thiện Vắng thi

216 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 037 2005201203 Nguyễn Thị Thảo Vắng thi

217 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 030 2005200262 Nguyễn Thị Kim Ngân Vắng thi, không có giấy cam kết

218 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 040 2028202033 Lê Nguyễn Bảo Trân Vắng thi, không có giấy cam kết

219 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 064 2022202046 Nguyễn Ngọc Phương Yến Vắng thi, không có giấy cam kết

220 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 063 2005200365 LÊ THỊ PHƯƠNG VY Vắng thi, không có giấy cam kết

221 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 062 2005200727 Nguyễn Thanh Tuyền Vắng thi

222 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 038 2028209106 Nguyễn Hồng Thuận Vắng thi, không có giấy cam kết

223 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 033 2022200225 ĐỖ THỊ HOA TUYẾT NHUNG Vắng thi, không có giấy cam kết

224 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 024 2005208504 Vũ Ngọc Nhật Linh Vắng thi

225 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 036 2005200839 Ngô Thị Tâm Vắng thi, không có giấy cam kết

226 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 025 2005200630 Nguyễn Thành Nam vắng thi, chưa nộp giấy cam kết

227 Hóa học thực phẩm - Tiết 7 Online 034 2022200336 Nguyễn Trọng Phúc Vắng thi, không có giấy cam kết

228 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 023 2005208492 Nguyễn Hữu Khang Vắng thi

229 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 066 2005201365 NGUYỄN THIÊN TRANG Vắng thi

230 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 036 2005201140 Nguyễn Thúy Hồng Như Vắng thi

231 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 036 2005202110 Nguyễn Anh Nhuận Vắng thi, không có giấy cam kết

232 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 024 2005202059 Nguyễn Phạm Trung Kiên Vắng thi

233 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 024 2005201151 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Vắng thi

234 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 024 2005208541 Phạm Thị Bảo Khuyên Vắng thi

235 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 024 2005208275 Vũ Anh Khoa Vắng thi

236 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 060 2005200839 Ngô Thị Tâm Vắng thi

237 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 009 2005200782 LÊ HOÀNG KIM YẾN Vắng thi

238 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 009 2005200503 LÊ THỊ YẾN Vắng thi

239 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 008 2005200365 LÊ THỊ PHƯƠNG VY Vắng thi



240 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 040 2005170531 Nguyễn Thị Như Quỳnh

241 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 040 2005208354 Hà Lê Minh Sơn Vắng thi, không có giấy cam kết

242 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 001 2005208528 Dương Hoàng Tuấn Anh Vắng thi, không có giấy cam kết

243 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 001 2005200152 Phạm Thị Nhân Ái Vắng thi, không có giấy cam kết

244 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 001 2005208266 Trần Hoài An Vắng thi

245 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 002 2005201070 NGUYỄN NGỌC MỘNG GIAO Vắng thi, không có giấy cam kết

246 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 002 2005200608 DƯƠNG GIA HÂN Vắng thi, không có giấy cam kết

247 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 002 2005208168 HUỲNH BẢO HÂN Vắng thi, không có giấy cam kết

248 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 031 2005204002 Phạm Đoàn Tuấn Minh Vắng thi

249 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 033 2005208417 Ngô Văn Ngoan Vắng thi, không có giấy cam kết

250 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 033 2005202089 Đào Thị Diễm Ngọc Vắng thi, không có giấy cam kết

251 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 032 2005200053 Hồ Tuyết Nga Vắng thi, không có giấy cam kết

252 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 021 2005202041 Trần Trung Hoàng Vắng thi

253 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 021 2005200097 Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền Vắng thi, không có giấy cam kết

254 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 065 2005208472 Mạc Ngọc Trâm

Không dừng bút khi hiệu lệnh hết giờ (10 phút). Không nộp 

bài trên Teams, nộp email trễ 7 phút. Chất lượng bài scan 

mờ.

255 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 022 2005181094 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Vắng thi, không có giấy cam kết

256 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 022 2005208435 Nguyễn Ngọc Huy Vắng thi, không có giấy cam kết

257 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 037 2005202116 NGUYỄN MINH PHÚC Vắng thi

258 Kỹ thuật thực phẩm 1 Online 020 2005201137 Trương Thị Mỹ Hằng Vắng thi, không có giấy cam kết


